
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ   
THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH 

VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 17 & 18 THÁNG 6 NĂM 2021  
DO HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM TỔ CHỨC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VECAS ngày 21 tháng 06 năm 2021  
của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam) 

 

Số 
TT 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Đơn vị công tác 
Điểm 
CPD 

1.  Ths.KTS. Phí Triêụ Phi 26/12/1971 Nam Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 4.0 

2.  
Ths.KTS. Nguyễn Thanh 
Bình 

16/01/1973 Nam 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 

4.0 

3.  KTS. Vũ Đức Dũng 20/12/1994 Nam Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 4.0 
4.  KTS. Phạm Văn Trường 18/10/1997 Nam Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 4.0 
5.  KTS. Nguyễn Ngọc Phương 24/6/1997 Nam Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 4.0 
6.  KTS. Lê Thị Thân 01/6/1992 Nữ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cát Hồng 4.0 
7.  Ths.KTS. Bùi Văn Vường 04/08/1958 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn 4.0 
8.  Ths.KTS. Bùi Vũ Sơn 09/11/1985 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn 4.0 
9.  Ths.KTS. Bùi Vũ Trung 06/10/1991 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn 4.0 
10.  KTS. Vũ Thị Tuyết Lan 19/11/1960 Nữ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Trung Sơn 4.0 
11.  Ths.KTS. Nguyễn Văn Thạnh  28/02/1976 Nam Công ty TNHH Kiến trúc Phú Mỹ 4.0 

12.  KTS. Nguyễn Trung Hiếu 30/04/1971 Nam 
Công ty CP TV Đầu tư XD Tổng hợp 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

4.0 

13.  KTS. Kiều Vũ Phương Thảo 17/09/1973 Nữ 
Công ty CP TV Đầu tư XD Tổng hợp 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

4.0 

14.  KTS. Nguyễn Quốc Thắng 07/04/1973 Nam 
Công ty CP TV Đầu tư XD Tổng hợp 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

4.0 

15.  Ths.KTS. Vũ Thanh Hiền 07/10/1974 Nữ 
Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa 
chất CECO 

4.0 

16.  KTS. Đinh Trường Giang 25/07/1976 nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3   4.0 
17.  KTS. Huỳnh Tuấn Anh 12/12/1973 nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3   4.0 
18.  KTS. Hoàng Nghĩa Ngọc 12/08/1992 nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3   4.0 
19.  KTS. Trương Hồng Khôi  09/04/1977 nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3   4.0 

20.  KTS. Hoàng Lan Phương 19/08/1984 Nữ 
Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Công 
nghệ Thiết bị và Kiểm định xây dựng 
CONINCO 

4.0 

21.  KTS. Bùi Văn Giang 25/06/1962 Nam 
Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc 
Giang 

4.0 

22.  KTS. Lương Đức Minh 01/02/1978 Nam 
Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc 
Giang 

4.0 

23.  KTS. Hoàng Đại Ngọc 07/06/1986 Nam 
Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc 
Giang 

4.0 

24.  KTS. Nguyễn Văn Thuận  08/08/1993 Nam 
Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc 
Giang 

4.0 

25.  KTS. Đỗ Thị Hoàng Anh 06/10/1995 Nữ 
Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc 
Giang 

4.0 

26.  KTS. Nguyễn Thị Phương 12/03/1978 Nữ Công ty TNHH Plantec Architects 4.0 
27.  KTS. Lương Tuấn Vũ 05/06/1990 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
28.  KTS. Lưu Thành Công 17/12/1991 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
29.  KTS. Lê Văn Điệp 13/08/1987 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
30.  KTS. Nguyễn Phương Mai 12/04/1989 Nữ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
31.  KTS. Vũ Đăng Trung 24/06/1958 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
32.  KTS. Vi Thị Ngọc Yến 07/09/1987 Nữ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
33.  KTS. Nguyễn Hữu Giang 05/04/1989 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 



34.  KTS. Phạm Đăng Ninh 24/02/1959 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
35.  KTS. Nguyễn Đức Thoan 05/03/1969 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 
36.  KTS. Nguyễn Thị Bình 16/07/1984 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn 4.0 

37.  KTS. Vũ Huy Đức 11/12/1984 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công 
nghiệp và Dân dụng (IDCo)   

4.0 

38.  KTS. Nguyễn Văn Hoa 10/01/1965 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công 
nghiệp và Dân dụng (IDCo)   

4.0 

39.  KTS. Bùi Hoàng Linh 01/06/1985 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công 
nghiệp và Dân dụng (IDCo)   

4.0 

40.  KTS. Phạm Quốc Trạng 16/04/1978 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công 
nghiệp và Dân dụng (IDCo)   

4.0 

41.  KTS. Trần Quốc Tuấn 19/06/1961 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công 
nghiệp và Dân dụng (IDCo)   

4.0 

42.  KTS. Nguyễn Trọng Thành 04/04/1989 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La 2.5 
43.  KTS. Nguyễn Lê Vinh 24/12/1991 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sơn La 2.5 

44.  KTS. Nguyễn Thùy Trang 09/04/1977 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển và 
Xây dựng Việt Nam-VINCONS 

4.0 

45.  Ths.KTS. Đặng Nguyên Ân 24/11/1971 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

46.  Ths.KTS. Nguyễn Văn Vinh 03/09/1972 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

47.  KTS. Nguyễn Minh Hồng 18/3/1972 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

48.  KTS. Nguyễn Huy Hoàng 01/05/1977 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

49.  KTS. Đồng Tiến Đạt 11/02/1971 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

50.  KTS. Phạm Thị Thu Phương 21/8/1973 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

51.  KTS. Phạm Thị Liễu Hạnh 22/10/1980 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

52.  KTS. Đào Anh Tùng 19/11/1973 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

53.  KTS. Vũ Tiến Quân 07/06/1978 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

54.  Ths.KTS. Phan Thanh Hùng 08/04/1979 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

55.  KTS. Huỳnh Chiến Thắng 09/02/1955 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

56.  KTS. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 08/04/1954 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

57.  Ths.KTS. Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

58.  Ths.KTS. Lâm Hữu Tín 24/06/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

59.  KTS. Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

2.5 

60.  Ths.KTS. Võ Công Tuấn 02/02/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

61.  Ths.KTS. Ngô Thị Hương Ly 29/03/1978 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

62.  
KTS. Hoàng Nguyễn Ngọc 
Bôn 

31/05/1976 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

63.  KTS. Nguyễn Quốc Thái 20/08/1975 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 



64.  
Ths.KTS. Lê Quang Nhật 
Huy 

11/08/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

65.  Ths.KTS. Trần Anh Tuấn 03/11/1970 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

66.  Ths.KTS. Lê Nguyên Hùng 11/10/1974 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

67.  Ths.KTS. Lê Đức Tuấn 18/9/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

68.  Ths.KTS. Nguyễn Tấn Thanh 01/01/1979 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

69.  
Ths.KTS. Lê Nguyễn Thụy 
Vi 

06/07/1976 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

70.  KTS. Huỳnh Kim Đệ 10/11/1973 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

71.  Ths.KTS. Trần Đoàn Hùng 04/05/1975 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

72.  KTS. Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

73.  Ths.KTS. Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

74.  KTS. Nguyễn Văn Phú 02/12/1979 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

75.  
Ths.KTS. Nguyễn Ích Anh 
Tuấn 

12/09/1974 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

76.  Ths.KTS. Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
- NAGECCO 

4.0 

77.  KTS. Nguyễn Đức Khang 27/12/1986 Nam 
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình 
Du lịch - DETOURPRO   

4.0 

78.  KTS. Đặng Hồng Quân 04/04/1982 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng 
CDCC 

4.0 

79.  KTS. Bùi Huy Anh 12/10/1978 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây dựng 
CDCC 

4.0 

80.  KTS. Đồng Trung Dũng 18/10/1982 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

81.  KTS. Lê Vĩnh Hiệp 22/11/1983 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

82.  KTS. Lê Duy Duy 30/11/1994 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

83.  KTS. Phạm Đức Hưng 08/03/1989 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

84.  KTS. Nguyễn Phú Trọng 03/11/1994 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

85.  KTS. Kiều Thị Bích 10/08/1992 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

86.  KTS. Lê Thạch Huy 10/03/1992 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) 

4.0 

87.  KTS. Nguyễn Hoàng Sơn 05/03/1995 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế 
Xây dựng Việt nam (CDC) - XN1 

4.0 

88.  KTS. Nguyễn Đăng Quang 12/07/1977 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

89.  KTS. Trần Đức Tài 10/04/1980 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

90.  KTS. Phạm Tiến Thắng 29/07/1980 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 



91.  Ths.KTS. Nguyễn Thu Hiền 10/08/1987 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

92.  KTS. Phan Đình Thành 11/08/1990 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

93.  KTS. Nguyễn Quang Đức 14/12/1987 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

94.  KTS. Lê Văn Khương 01/09/1986 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

95.  Ths.KTS. Đỗ Thị Khánh Linh 21/10/1982 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

96.  KTS. Nguyễn Thanh Lê 13/07/1989 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

97.  KTS. Đỗ Thị Ngọc Châu 19/11/1985 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

98.  KTS. Lương Thị Ngọc Huyền 25/03/1977 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

99.  KTS. Vĩnh Chiến Dương 08/09/1982 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

100. KTS. Đỗ Như Đức 19/02/1982 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

101. KTS. Bùi Ngọc Lương 29/11/1970 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

102. KTS. Đặng Thị Minh Thu 01/10/1969 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

103. KTS. Đặng Thị Bích Hòa 04/11/1978 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

1.5 

104. KTS. Huỳnh Thị Hà 15/04/1975 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

105. KTS. Nguyễn Đức Tuấn 23/11/1978 Nam 
Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị 
và Kiểm định xây dựng CONINCO 

4.0 

106. KTS. Diêu Quang Hùng 21/02/1954 Nam 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đắk 
Lắk 

1.5 

107. KTS. Phan Thanh Hợp  15/02/1988 Nam 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đắk 
Lắk 

2.5 

108. KTS. Vũ Tiến Trình 10/02/1986 Nam 
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đắk 
Lắk 

2.5 

109. KTS. Nguyễn Thị Cẩm Tú 21/06/1983 Nữ 
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 - 
PECC4 

4.0 

110. 
KTS. Hoàng Nguyễn Xuân 
Giang 

28/03/1989 Nam 
Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 - 
PECC4 

4.0 

111. KTS. Lê Anh Tuấn 06/04/1972 Nam Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú 4.0 
112. KTS. Ngô Thu Hà 22/09/1972 Nữ   4.0 

113. Ths.KTS. Trịnh Huy Đoàn 11/12/1986 Nam 
Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết 
kế Xây dựng Hải Dương 

4.0 

114. Nguyễn Hoàng Nguyên Hà 14/06/1986 Nữ 
Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và Thiết 
kế Xây dựng Hải Dương 

4.0 

115. KTS. Trần Thị Việt Hoa 05/06/1974 Nữ Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng 4.0 
116. KTS. Nguyễn Đức Văn 28/09/1983 Nam Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng 4.0 

117. KTS. Trần Quang Huy 09/11/1978 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

118. KTS. Lê Huy 09/11/1973 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

119. KTS. Nguyễn Đức Trung 04/12/1986 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 



120. KTS. Nguyễn Kỳ Nam 04/02/1973 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

121. KTS. Dương Quốc Chính 24/04/1977 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

122. KTS. Đặng Hải Bình 15/03/1977 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

123. KTS. Trần Thanh Sơn 22/7/1978 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

124. KTS. Trần Xuân Dũng 15/08/1989 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

125. KTS. Nguyễn Anh Tuyền 2/11/1984 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

126. KTS. Nguyễn Bá Minh 19/01/1972 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

127. KTS. Đỗ Đình Ngọc 30/01/1980 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

128. KTS. Hà Đức Hưởng 14/07/1973 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

129. KTS. Lê Xuân Hoàng 15/10/1977 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

130. KTS. Nguyễn Bảo Thái 19/11/1985 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

131. KTS. Hoàng Tùng 28/09/1987 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

132. KTS. Vũ Tiến Dũng 22/08/1991 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

133. KTS. Nguyễn Đức Tuấn 24/02/1978 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

134. KTS. Trần Tuấn Anh 26/03/1985 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

135. KTS. Phạm Thị Thúy Hà 06/12/1981 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

136. KTS. Lê Thị Như Quỳnh 22/11/1991 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

137. KTS. Nguyễn Minh Trung 28/08/1984 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

138. KTS. Đào Minh Đức 29/01/1992 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

139. KTS. Nguyễn Mạnh Hùng 20/02/1994 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

2.5 

140. KTS. Hoàng Nghĩa Hà 13/06/1984 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

141. KTS. Doãn Thị Vân 06/03/1983 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

142. KTS. Hoàng Thị Quỳnh Ngọc 19/12/1974 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

143. KTS. Dương Thị Thanh Vân 21/12/1970 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

144. KTS. Nguyễn Trường Linh 06/09/1978 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

145. KTS. Nguyễn Thế Vinh 13/08/1992 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

146. KTS. Mai Thị Phương 02/04/1991 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 



147. KTS. Phạm Minh Đức 25/04/1982 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

148. KTS. Bùi Huy Hoàng 14/02/1974 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

149. KTS. Nguyễn Mạnh Tuấn 10/12/1988 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

150. KTS. Ngô Thị Vân 14/02/1969 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

151. KTS. Đào Thế Sơn 21/05/1984 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

152. KTS. Trịnh Xuân Nam 10/07/1987 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

153. KTS. Vũ Minh Đức 13/12/1990 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

154. KTS. Trịnh Thu Hà 04/03/1971 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

155. KTS. Vũ Duy Hùng 11/12/1987 Nam 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

156. KTS. Đặng Thị Kim Xuân 26/10/1976 Nữ 
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam-CTCP 

4.0 

157. KTS. Dương Văn Huế 07/12/1982 Nam Công ty Cổ phần RSA-Studio  4.0 

158. KTS. Lương Bá Ngọc 
29-06-
1982 

Nam Công ty Cổ phần RSA-Studio  4.0 

159. KTS. Vũ kim Nhung 04/12/1986 Nữ Công ty CP Tư vấn LICOGI 4.0 

160. KTS. Vũ Ngọc Tuyến 16/08/1970 nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 
Bưu điện  

4.0 

161. KTS. Lê Công Huỳnh 01/01/1994 Nam 
Công ty CP Tư ván Thiết kế Xây dựng 
Đà Nẵng 

4.0 

162. KTS. Phan Hoàng Tân 08/02/1983 Nam 
Công ty CP Tư ván Thiết kế Xây dựng 
Đà Nẵng 

4.0 

163. Ths.KTS. Hoàng Thọ Tâm 03/03/1985 Nam 
Chi nhánh Công ty Tư vấn Thiết kế và 
Đầu tư Xây dựng BQP - TT TVXD7 

4.0 

164. KTS. Vũ Huỳnh Quang 09/04/1989 Nam 
Chi nhánh Công ty Tư vấn Thiết kế và 
Đầu tư Xây dựng BQP - TT TVXD8 

2.5 

165. KTS. Nguyễn Thanh Bi 10/08/1988 Nam 
Chi nhánh Công ty Tư vấn Thiết kế và 
Đầu tư Xây dựng BQP - TT TVXD9 

2.5 

166. KTS. Trần Hồng Phú 10/11/1993 Nam 
Chi nhánh Công ty Tư vấn Thiết kế và 
Đầu tư Xây dựng BQP - TT TVXD10 

4.0 

167. KTS. Phan Lâm Huy Thế  05/08/1985 Nam  Công ty TNHH Kiến trúc ALPHA   4.0 
168. KTS. Phan Văn Phần  15/08/1960 Nam  Công ty TNHH Kiến trúc ALPHA   4.0 
169. KTS. Phan Lâm Huy Thắng  07/07/1981 Nam  Công ty TNHH Kiến trúc ALPHA   4.0 

170. KTS. Lê Văn Trọng 27/07/1979 Nam  
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

171. KTS. Mai Đức Hưởng 20/03/1986 Nam  
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

172. KTS. Nguyễn Thùy Dung 15/08/1974 Nữ 
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

173. KTS. Chu Quỳnh Liên 05/01/1982 Nữ 
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

174. KTS. Nguyễn Văn Thiện 07/12/1991 Nam  
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

175. KTS. Nguyễn Trọng Hải Sơn 14/12/1994 Nam  
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 

176. KTS. Lê Thị Thu Hoài 11/05/1994 Nữ 
Công ty CP Kiến trúc, Kỹ thuật & Môi 
trường - NDC 

4.0 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ   
THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD)  

LĨNH VỰC KIẾN TRÚC  
VIẾT CHUYÊN ĐỀ, BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2021  

DO HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM TỔ CHỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VECAS ngày 21 tháng 06 năm 2021  

của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam) 
 

Số 
TT 

Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Đơn vị công tác 
Số lượng 
chuyên đề 

Điểm 
CPD 

1.  Ths.KTS. 
Trần Bình Trọng 

21/10/1961 Nam 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết 

kế Xây dựng Việt nam (CDC) 02 2.4 

 


